
Stt Khối Môn Giờ Ngày Lớp/Phòng

1 C12A Nghiệp vụ văn phòng 13h00 Thứ 3 17/01/2017 A1/D31, A2/D32, A3/D41, A4/D42, A5/H1, A6/H2

2 C12A Thống kê doanh nghiệp 13h00 Thứ 4 08/02/2017 A1/D31, A2/D32, A3/D41, A4/D42, A5/H1, A6/H2

3 C12A Tâm lý khách du lịch 13h00 Thứ 6 10/02/2017 A1/D31, A2/D32, A3/D41, A4/D42, A5/H1, A6/H2

4 C12A Quản trị học 13h00 Thứ 2 13/02/2017 A1/D31, A2/D32, A3/D41, A4/D42, A5/H1, A6/H2

5 C12A Toán kinh tế 13h00 Thứ 4 15/02/2017 A1/D31, A2/D32, A3/D41, A4/D42, A5/H1, A6/H2

6 C12A
Tiếng Anh/Tiếng Trung quản trị khách 

sạn 1
7h00 Thứ 5 16/02/2017

(Thi vấn đáp)

A1/A23, A2/A24, A3/A32, A4/A33, A5/A42, 

A6/A43

7 C12A Nguyên lý kế toán 13h00 Thứ 6 17/02/2017 A1/D31, A2/D32, A3/D41, A4/D42, A5/H1, A6/H2

8 C12B Nghiệp vụ văn phòng 13h00 Thứ 3 17/01/2017 B1/A32, B2/A33, B3/A42, B4/A43

9 C12B Quản lý chương trình du lịch 15h00 Thứ 4 08/02/2017 B1/A32, B2/A33, B3/A42, B4/A43

10 C12B Tin học ứng dụng kinh doanh 13h00 Thứ 6 10/02/2017 (Thi thực hành) B1/B55, B2/B65

11 C12B Tin học ứng dụng kinh doanh 15h00 Thứ 6 10/02/2017 (Thi thực hành) B3/B55, B4/B65

12 C12B Quản trị học 13h00 Thứ 2 13/02/2017 B1/A32, B2/A33, B3/A42, B4/A43

13 C12B
Tiếng Anh/Tiếng Trung quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ hành 1
7h00 Thứ 4 15/02/2017

(Thi vấn đáp)

B1/D31, B2/D32, B3/D41, B4/D42

14 C12B Nguyên lý kế toán 15h00 Thứ 6 17/02/2017 B1/A32, B2/A33, B3/A42, B4/A43

15 C12C Giao tiếp trong kinh doanh 15h00 Thứ 3 17/01/2017 C1/D31, C2/D32, C3/D41, C4/D42

16 C12C Tin học ứng dụng kinh doanh 13h00 Thứ 5 19/01/2017 (Thi thực hành) C1/B55, C2/B65

17 C12C Tin học ứng dụng kinh doanh 15h00 Thứ 5 19/01/2017 (Thi thực hành) C3/B55, C4/B65

18 C12C Quản trị học 13h00 Thứ 2 13/02/2017 C1/A11, C2/A12, C3/A23, C4/A24

19 C12C
Tiếng Anh/Tiếng Pháp QTNH và dịch 

vụ ăn uống 1
7h00 Thứ 3 14/02/2017

(Thi vấn đáp)

C1/D31, C2/D32, C3/D41, C4/D42

20 C12C Thương phẩm và an toàn thực phẩm 15h00 Thứ 4 15/02/2017 C1/A11, C2/A12, C3/A23, C4/A24

21 C12C Nguyên lý kế toán 15h00 Thứ 6 17/02/2017 C1/A11, C2/A12, C3/A23, C4/A24

22 C12D Giao tiếp trong kinh doanh 15h00 Thứ 3 17/01/2017
D1/A11, D2/A12, D3/A23, D4/A24, D5/A32, 

D6/A33, D7/A42, D8/A43
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23 C12D Lý thuyết nghiệp vụ phục vụ nhà hàng 13h00 Thứ 5 19/01/2017
D1/A11, D2/A12, D3/A23, D4/A24, D5/A32, 

D6/A33, D7/A42, D8/A43

24 C12D Văn hóa ẩm thực 13h00 Thứ 2 06/02/2017
D1/A11, D2/A12, D3/A23, D4/A24, D5/A32, 

D6/A33, D7/A42, D8/A43

25 C12D Thống kê doanh nghiệp 13h00 Thứ 4 08/02/2017
D1/A11, D2/A12, D3/A23, D4/A24, D5/A32, 

D6/A33, D7/A42, D8/A43

26 C12D Tâm lý khách du lịch 13h00 Thứ 6 10/02/2017
D1/A11, D2/A12, D3/A23, D4/A24, D5/A32, 

D6/A33, D7/A42, D8/A43

27 C12D Toán kinh tế 13h00 Thứ 4 15/02/2017
D1/A11, D2/A12, D3/A23, D4/A24, D5/A32, 

D6/A33, D7/A42, D8/A43

28 C12D Nguyên lý kế toán 13h00 Thứ 6 17/02/2017
D1/A11, D2/A12, D3/A23, D4/A24, D5/A32, 

D6/A33, D7/A42, D8/A43

29 C12E Kế toán quản trị 15h00 Thứ 3 17/01/2017 E1/H1, E2/H2

30 C12E Kinh tế vi mô 15h00 Thứ 4 08/02/2017 E1/A23, E2/A24

31 C12E Thuế 15h00 Thứ 6 10/02/2017 E1/A23, E2/A24

32 C12E Những NLCB của CN Mác - Lênin 15h00 Thứ 2 13/02/2017 E1/A23, E2/A24

33 C12E Kế toán tài chính 1 15h00 Thứ 4 15/02/2017 E1/D31, E2/D32

34 C12E Tài chính doanh nghiệp 1 15h00 Thứ 6 17/02/2017 E1/D31, E2/D32
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35 C12G
Tiếng Anh/Tiếng Trung hướng dẫn du 

lịch 1
7h00 Thứ 4 18/01/2017

(Thi vấn đáp)

G1/D31, G2/D32, G3/D41, G4/D42

36 C12G Xã hội học đại cương 15h00 Thứ 5 19/01/2017 G1/A32, G2/A33, G3/A42, G4/A43

37 C12G Văn hóa tộc người ở Việt Nam 15h00 Thứ 6 10/02/2017 G1/A32, G2/A33, G3/A42, G4/A43

38 C12G Những NLCB của CN Mác - Lênin 15h00 Thứ 2 13/02/2017 G1/A32, G2/A33, G3/A42, G4/A43

39 C12G Các nền văn minh thế giới 15h00 Thứ 4 15/02/2017 G1/A32, G2/A33, G3/A42, G4/A43

40 C12Ha Viết 2 13h00 Thứ 3 17/01/2017 H1/A11, H2/A12

41 C12Ha Luyện dịch 1 15h00 Thứ 4 08/02/2017 H1/D31, H2/D32

42 C12Ha Nghiệp vụ phục vụ bàn (tiếng Anh) 15h00 Thứ 6 10/02/2017 H1/D31, H2/D32

43 C12Ha Những NLCB của CN Mác - Lênin 15h00 Thứ 2 13/02/2017 H1/D31, H2/D32

44 C12Ha Nghe - Nói chuyên ngành 1 7h00 Thứ 6 17/02/2017 (Thi vấn đáp) H1/D31, H2/D32

45 C12Hb Viết 2 13h00 Thứ 3 17/01/2017 H3/A23, H4/A24

46 C12Hb Luyện dịch 1 15h00 Thứ 4 08/02/2017 H3/D41, H4/D42

47 C12Hb Di tích lịch sử - VH và danh thắng VN 15h00 Thứ 6 10/02/2017 H3/D41, H4/D42

48 C12Hb Những NLCB của CN Mác - Lênin 15h00 Thứ 2 13/02/2017 H3/D41, H4/D42

49 C12Hb Các nền văn minh thế giới 15h00 Thứ 4 15/02/2017 H3/D41, H4/D42

50 C12Hb Nghe - Nói chuyên ngành 1 7h00 Thứ 6 17/02/2017 (Thi vấn đáp) H3/D31, H4/D32

 - Giáo viên coi thi tập trung tại phòng truyền thống trước giờ thi 15 phút.

 - Thí sinh tập trung tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.

 - Khi đi thi, thí sinh mang theo thẻ học sinh - sinh viên (hoặc giấy CMND). 

Chú ý:
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